
THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh,  

UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội 

(Từ 01/01-31/7/2023) 

 

Thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; Kế 

hoạch số 3951/KH-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh thực hiện Đề 

án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Tây 

Ninh; Công văn số 2417/UBND-NC ngày 02/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm 

pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành trong lĩnh vực Lao động 

– Thương binh và Xã hội (từ ngày 01/01-31/7/2023), như sau: 

I. Văn bản 1. Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 20/6/2023 của UBND 

tỉnh Quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng 

đồng theo từng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình MTQG 

giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023 – 2025. 

1. Hiệu lực thi hành: Ngày 30 tháng 6 năm 2033 

2. Sự cần thiết, mục đích ban hành 

- Sự cần thiết: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18/6/2020;  Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Nghị định số 

27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức 

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;  Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 

18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021-2025; Căn cứ khoản 5 Điều 40 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP 

ngày 19/4/2022 của Chính phủ về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy 

định: “Quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật 

để luân chuyển trong cộng đồng theo quy định tại khoản 6 Điều 22 Nghị định này”. 

- Mục đích: Nhằm kịp thời hoàn thiện các văn bản quản lý, điều hành, hướng dẫn 

thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo 

thẩm quyền phân cấp bảo đảm theo quy định. 

3. Nội dung chủ yếu:  

Quyết định gồm 07 điều, nội dung của Quyết định, bao gồm: 

UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ LAO ĐỘNG - 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /TCBC-SLĐTBXH     Tây Ninh, ngày        tháng 8  năm 2023 
       

   



- Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định về cơ chế quay vòng một phần 

vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án, phương án hỗ trợ phát 

triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023 - 2025. 

- Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan 

trong quản lý, tổ chức thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai 

đoạn 2023 - 2025. 

- Hình thức, tỷ lệ, đối tượng, mức vốn và thời gian thu hồi vốn hỗ trợ quay vòng: 

+ Hình thức thu hồi để quay vòng: Bằng tiền mặt. 

+ Tỷ lệ thu hồi vốn 5% so với vốn ngân sách nhà nước (nguồn ngân sách trung 

ương) đã hỗ trợ trực tiếp. 

+ Đối tượng thu hồi: Thực hiện thu hồi vốn để quay vòng đối với các đối tượng 

tham gia dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025. 

+ Mức vốn thu hồi và thời gian thu hồi: Mức vốn thu hồi: Căn cứ tỷ lệ thu hồi vốn 

quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án mô hình giảm 

nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất do cộng đồng dân cư đề xuất xác định số vốn phải thu 

hồi;  Thời gian thu hồi: Tối đa không quá 03 tháng kể từ khi kết thúc dự án. 

+ Tỷ lệ thu hồi, mức vốn thu hồi và thời gian thu hồi phải được thể hiện rõ trong 

quyết định phê duyệt dự án. 

+ Điều kiện thu hồi vốn hỗ trợ quay vòng: Thu hồi vốn hỗ trợ quay vòng đối 

với các trường hợp triển khai dự án có hiệu quả. Không thu hồi vốn hỗ trợ quay vòng 

đối với các trường hợp trong quá trình triển khai dự án phải tạm dừng, hủy bỏ vì lý 

do bất khả kháng; không có kết quả đầu ra theo kế hoạch. Căn cứ vào biên bản xác 

nhận của Tổ thẩm định do Ủy ban nhân dân cấp huyện thì cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt dự án ra quyết định không thu hồi vốn hỗ trợ quay vòng. 

- Thẩm quyền thu hồi vốn hỗ trợ quay vòng và quản lý, sử dụng vốn thu hồi: 

+ Thẩm quyền thu hồi vốn hỗ trợ quay vòng: Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

dự án có trách nhiệm thu hồi vốn ngân sách nhà nước đã hỗ trợ theo dự án được duyệt 

để thực hiện luân chuyển cho dự án khác được phê duyệt;  Ủy ban nhân dân cấp huyện 

giao nhiệm vụ thu hồi vốn hỗ trợ quay vòng thực hiện dự án cho cơ quan, đơn vị thuộc 

cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã;  Kết thúc dự án: Ủy ban nhân dân cấp huyện ban 

hành quyết định thu hồi số vốn hỗ trợ quay vòng thực hiện dự án làm cơ sở để các cơ 

quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện thu hồi vốn theo quy định. 

+ Quản lý, sử dụng vốn thu hồi: Ủy ban nhân dân cấp huyện mở tài khoản tiền 

gửi tại Kho bạc Nhà nước để quản lý nguồn kinh phí thu hồi đã hỗ trợ thực hiện các 

dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn, cụ thể: 

Tên tài khoản: Quỹ quay vòng vốn hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng.  

Chủ tài khoản: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện. 



Nơi mở tài khoản: Kho bạc nhà nước nơi giao dịch; 

+ Kinh phí thu hồi được sử dụng để quay vòng cho các dự án mới được cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt để hỗ trợ thực hiện các dự án, phương án sản xuất cộng 

đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023 – 

2025. 

II. Văn bản 2. Nghị quyết số 50/2023/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của HĐND 

tỉnh Quy định về mức hỗ trợ thực hiện dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm 

nghèo và phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình MTQG giảm 

nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023 – 2025.  

1. Hiệu lực thi hành: 31 tháng 7 năm 2023. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết 

số 09/2018/NQ-HĐND ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban 

hành Quy định về mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất, đa 

dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tây 

Ninh giai đoạn 2018-2020. 

2. Sự cần thiết, mục đích ban hành 

- Sự cần thiết: Căn cứ Khoản 22, Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 

24/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-

CP ngày 19/4/2022 của Chính Phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia. Theo đó, Chính phủ quy định: Trách nhiệm của 

UBND tỉnh xây dựng, trình HĐND cấp tỉnh quyết định định mức chi ngân sách nhà 

nước hỗ trợ thực hiện dự án, kế hoạch, phương án, nhiệm vụ phát triển sản xuất theo 

quy định tại Điều 21, Điều 22. Căn cứ Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

năm 2015; Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Điều 30 

Luật ngân sách nhà nước năm 2015; Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước, thì 

việc quy định mức hỗ trợ thực hiện dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm 

nghèo và phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình MTQG giảm 

nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023 – 2025 thuộc thẩm quyền 

ban hành của HĐND tỉnh. 

- Mục đích: Quy định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia thực hiện dự án đa dạng 

hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông 

nghiệp thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

giai đoạn 2023 – 2025. Nhằm thực hiện có hiệu quả dự án đa dạng hóa sinh kế, phát 

triển mô hình giảm nghèo và phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương 

trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023 – 2025. 

3. Nội dung chủ yếu:  

Nghị quyết gồm 06 điều, nội dung của Nghị quyết, bao gồm: 

- Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định về mức hỗ trợ thực hiện dự án 

đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và phát triển sản xuất trong lĩnh 

vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên 

địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023-2025. 



- Đối tượng áp dụng: Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 

thoát nghèo (trong vòng 36 tháng, kể từ thời điểm hộ được cấp có thẩm quyền công 

nhận thoát nghèo); người khuyết tật (không có sinh kế ổn định) trên địa bàn tỉnh. Ưu 

tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số; hộ nghèo có thành viên là người có công với 

cách mạng và phụ nữ thuộc hộ nghèo. Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm 

hộ gia đình, cộng đồng dân cư. Tổ chức và cá nhân liên quan. 

- Mức hỗ trợ: 

+ Mức hỗ trợ theo dự án: 

a) Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị: mức hỗ trợ từ 

nguồn ngân sách nhà nước 50% tổng chi phí nhưng tối đa không quá 02 tỷ đồng thực 

hiện một (01) dự án, kế hoạch liên kết. 

b) Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách 

nhà nước 60% tổng chi phí nhưng tối đa không quá 360 triệu đồng thực hiện một 

(01) dự án. 

+ Mức hỗ trợ vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất, cung ứng dịch vụ, giống 

cây trồng, vật nuôi đối với đối tượng tham gia theo thực tế từng dự án. 

a) Hộ nghèo dân tộc thiểu số; hộ nghèo có thành viên là người có công với cách 

mạng và phụ nữ thuộc hộ nghèo: mức hỗ trợ tối đa 25.000.000 đồng/hộ; 

b) Hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại: mức hỗ trợ tối đa 23.000.000 đồng/hộ; 

c) Hộ mới thoát nghèo: mức hỗ trợ tối đa 21.000.000 đồng/hộ; 

d) Người khuyết tật (không có sinh kế ổn định): mức hỗ trợ tối đa 21.000.000 

đồng/người. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tư pháp; 

- TT Công báo - Tin học tỉnh; 

- Báo Tây Ninh; 

- Ban GĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP Sở. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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